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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:175/QĐ-BVL&BP                 Tiền Giang, ngày  28 tháng 7  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống nối 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG 

 

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UB ngày 13 tháng 05 năm 2002 của 

UBND Tỉnh Tiền Giang qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh 

viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm  nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,  tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ vào quyết định phê duyệt danh mục số: 169/QĐ-BVL&BP ngày 

22/7/2022  của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang về việc phê duyệt danh 

mục mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống nối; 

Căn cứ Quyết định số: 173/QĐ-BVL&BP  ngày  26/7/2022 của Giám đốc 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, Gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống 

nối; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng  ngày 27 tháng 7 năm 2022 giữa 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang và Công ty TNHH Dược phẩm và trang 

thiết bị y tế Hào Tín; 
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Theo báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 27 tháng 7 năm 

2022, gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống nối, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu 

rút gọn cho  gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống 

nối, với các nội dung như sau: 

- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống 

nối; 

- Tên nhà thầu trúng thầu: 01 nhà thầu theo phục lục I đính kèm; 

- Tổng số mặt hàng trúng thầu: 16 mặt hàng theo phục lục II đính kèm; 

- Giá trúng thầu : 99.121.800 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, một 

trăm hai mươi mốt ngàn, tám trăm đồng./.); 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của đơn vị năm 

2022. 

 Điều 2. Giao Tổ mua sắm tiến hành mua vật tư y tế theo kết quả lựa chọn 

nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Tổ mua sắm, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                                                                                               

                                                                                                                                                 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

           Nguyễn Tấn Lộc 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc

Stt TÊN VTTH Tên thương mại Thông tin kỹ thuật

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/2020

Hãng sản 

xuất - 

Nước sản 

xuất

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn vị 

tính 

Đơn giá có 

VAT

Số

 lượng
Thành tiền

Tên nhà thầu 

trúng thầu

1
BĂNG 2.5*5 

YOUNG

Băng Young 

plaster-silk 

2.5cm x5m

Vải lụa Acetate Taffeta, nền keo Acrylic, băng có 

bờ răng cưa dễ xé ngang dọc, không sót keo trên da 

và gây đau khi tháo băng. Băng được quấn vào lõi 

nhựa liền cánh để bảo vệ. Độ dính:  540g/12mm ± 

30g. Độ bền kéo:  5.0kg/12mm ± 500g. 

5

Young 

chemical 

Vina - VN

Hộp 12 Cuộn 14,700 3,000      44,100,000  

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

và Trang 

thiết bị Y tế 

Hào Tín

2

ỐNG THỞ 

OXY 1 

NHÁNH

Sonde oxy số 8, 

10 ( 1 lỗ ) 
Dây thở 0xy 1 nhánh 5

Hoàng 

Sơn  -VN
Bao 10 Sợi 2,940 200         588,000       -nt-

3
DÂY OXY 2 

NHÁNH

Dây thở Oxy 

người lớn, trẻ 

em 

Dây dẫn có chiều dài 2 m được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP .Tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

5
MPV - 

VN
Bao 25 Sợi 4,620 200         924,000       -nt-

4
ỐNG HÚT 

ĐÀM

Dây hút đàm 

KS các số
Dây hút đàm nhớt các số 6 Zibo - TQ Hộp 50 Sợi 1,995 50           99,750         -nt-

(Đính kèm Quyết định số: 175/QĐ-BVL&BP ngày 28/7/2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang)

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống nối.



5
ỐNG FOLEY 

16

Sonde Foley 2 

nhánh số 16 

Dùng để dẫn lưu nước tiểu dài/ngắn hạn Chất liệu

cao su tự nhiên phủ silicone đàn hồi cho bề mặt

nhẵn bóng và mềm dẻo, thể tích bóng 3cc đến 50cc.

Có 2 lỗ bên dẫn lưu. Đường kính ngoài ống từ

5.3mm đến 8.7mm, dài 36cm, tốc độ dòng tối thiểu

từ 70ml/phút đến 100ml/phút.

6
Greetmed  - 

TQ
Hộp 10 Sợi 9,975 70           698,250       -nt-

6

ỐNG 

THÔNG DẠ 

DÀY

Dây cho ăn các 

số
dây thông dạ dày các số 6

Greetmed - 

TQ
Hộp 50 Sợi 3,150 100         315,000       -nt-

7
TÚI NƯỚC 

TIỂU

Túi đựng nước 

tiểu 

Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin bệnh 

nhân; Van xả thoát đáy chữ T, gồm 2 loại có quai 

treo và không có quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO. 

5
MPV - 

VN
Bao 10 Cái 4,620 50           231,000       -nt-

8

DÂY 

XYPHONAG

E

Dây siphonage Bộ dây bình dẫn lưu màng phổi 5
Tương Lai 

- VN
Bao 1 Sợi 37,800 30           1,134,000    -nt-

9
ỐNG 

CITRAT
Citrate 2ml 

Chất liệu thân ống làm từ nhựa nguyên sinh PP, 

chịu lực ly tâm 3.000 vòng/ phút . Thể tích chứa 

5ml,  Trong ống chứa Tri-Sodium Citrate tinh khiết 

sử dụng cho 2ml máu

5
HTM - 

VN
Hộp 100 Ống 798 100         79,800         -nt-

10

SONDE 

THORACID 

28

Sonde Thoracid 

số 28  

Dây dẫn lưu ngực chất liệu nhựa mềm có cản quang 

đk 8mm 
3

Bicakcilar - 

Turkey
Bao 10 Sợi 73,500 20           1,470,000    -nt-

11
ĐẦU COLVE 

VÀNG
Đầu cone vàng 

Chất liệu nhựa tổng hợp có khía hoặc không khía, 

thể tích chứa 0-200µl
6

Huida - 

TQ

Bao 

1000
Cái 60 5,000      300,000       -nt-

12
NỘI KHÍ 

QUẢN

Ống NKQ các 

số

Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng hình 

oval giúp giảm bề mặt tiếp xúc với dây thanh quản. 

Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có 

độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đường bức xạ 

X-Quang trên ống giúp định vị dễ dàng. Đóng gói 

tiệt trùng từng cái. Hộp/10 cái

6
Greetmed - 

TQ
Hộp 10 Ống 12,600             10 126,000       -nt-
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GiẤY IN KQ 

SINH HÓA 

57mm

Giấy in nhiệt 

57mm x 20m
Giấy in kết quả 57mm x 20m 6

Tianjin 

Grand-

China

Bao 4 Cuộn 15,120             20 302,400       -nt-

14 DAO MỔ Dao mổ các số
Lưỡi dao phẫu thuật tiệt trùng bằng thép không rỉ, 

các số
6

Ribel - 

India
Hộp 100 Cái 840             40 33,600         -nt-

15
GIẤY SONY 

110

Giấy siêu âm 

UPP - 110S 

Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, 

Mistubishi - Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho 

mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m

3
Sony - 

Nhật
Hộp 10 Cuộn 151,200                20 3,024,000    -nt-

16

Phim KTS 

Drystar DT 2 

B 20*25cm

Phim KTS 

Drystar DT 2 B 

20*25cm

Kích thước 20cm*25cm 3   Agfa - Bỉ
Hộp 100 

tấm
Tấm 14,280        3,200 45,696,000  -nt-

Tổng cộng: 16 mặt hàng 99,121,800

(Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu, một trăm hai mươi mốt ngàn, tám trăm đồng)./.



SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI                                     Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc

Stt Tên nhà thầu Địa chỉ Số điện thoại
Số mặt hàng 

trúng thầu
Giá trúng thầu

1
Công ty TNHH Dược phẩm và Trang 

thiết bị Y tế Hào Tín

Số 29B Nguyễn Minh Đường, xã Đạo 

Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
0273 2211838 16 99,121,800

16      99,121,800 

(Số tiền bằng chữ:  Chín mươi chín triệu, một trăm hai mươi mốt ngàn, tám trăm đồng)./.

Tổng cộng: 01 khoản

PHỤ LỤC I

DANH  SÁCH NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua vật tư y tế cận lâm sàng và ống thông, ống dẫn, ống nối.

(Đính kèm Quyết định số: 175/QĐ-BVL&BP ngày 28/7/2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang)
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